Ngày dạy: 12+14+ 16/10/2023
Tiết 22+23+24: BÀI 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CHẤT XÚC TÁC
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm về tốc độ pư (chỉ mức độ nhanh hay chậm của phản ứng hoá học).
- Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và nêu được một số ứng dụng thực tế.
- Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn:
+ So sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học;
+ Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng;
+ Nêu được khái niệm về chất xúc tác. 
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: 
+ Chủ động, tích cực tìm hiểu về tốc độ của phản ứng, ý nghĩa và tìm hiểu ứng dụng của các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong đời sống, sản xuất.
- Giao tiếp và hợp tác: 
+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về tốc độ phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: 
Hoạt động nhóm hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo. 
Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm, liên hệ thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học và cuộc sống.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: 
+ Trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng và chất xúc tác.
+ Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ pư và nêu được một số ứng dụng thực tế.
- Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát các thí nghiệm so sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học và nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nêu được một số ứng dụng thực tế của các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
3. Về phẩm chất
- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm và thao tác an toàn trong quá trình làm thực nghiệm. 
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập bộ môn hoá học. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Máy chiếu, bảng nhóm;
- Các hình ảnh theo sách giáo khoa; máy chiếu, bảng nhóm;
- Dụng cụ: Giá để ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, thìa thuỷ tinh, ống hút nhỏ giọt, cốc thủy tinh, đèn cồn.
- Hóa chất: 
+ Dung dịch HCl, bột đá vôi và một mẫu đá vôi nhỏ.
+ Dung dịch H2SO4 1 M, đinh sắt.
+ Dung dịch HCl loãng, Zn viên.
+ Nước oxy già (y tế) H2O2 3%, manganese dioxide (MnO2, dạng bột)
- Phiếu học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-  Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
-  Phương pháp graph hoặc kĩ thuật sơ đồ tư duy.
-  Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, động não, khăn trải bàn.
-  Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
B. KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC
1. Hoạt động 1: Đặt vấn đề
a) Mục tiêu: GV hướng dẫn HS hình thành tư duy tổng quan cho bài học. Từ đó khám phá, tìm tòi và chủ động trong việc tìm kiếm kiến thức mới về phản ứng hóa học.
b) Nội dung: Tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm để tìm hiểu về tốc độ của phản ứng hoá học. Trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra.
+ Thí nghiệm 1:
Cho một thìa thuỷ tinh bột đá vôi và một mẫu đá vôi nhỏ có khối lượng bằng nhau lần lượt vào hai ống nghiệm 1 và 2, sau đó cho đồng thời vào mỗi ống nghiệm khoảng 5 mL dung dịch HC1 cùng nồng độ. Quan sát hiện tượng xảy ra ở hai ống nghiệm và trả lời các câu hỏi sau:
a) So sánh tốc độ tan của đá vôi trong dung dịch acid ở hai ống nghiệm.
b) Dựa vào đâu để kết luận phản ứng nào xảy ra nhanh hơn?
c) Sản phẩm: Học sinh bước đầu nói lên suy nghĩ của bản thân và dự đoán câu trả lời của học sinh?
a) Đá vôi dạng bột (trong ống nghiệm 1) tan nhanh hơn đá vôi dạng viên (trong ống nghiệm 2).
b) Dựa vào tốc độ tan của đá vôi trong dung dịch acid để kết luận phản ứng nào xảy ra nhanh hơn.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, cho đại diện học sinh đọc dụng cụ và hóa chất có sẵn trong khay, các nhóm khác kiểm tra đầy đủ hóa chất và dụng cụ trước khi tiến hành thí nghiệm.
- GV hướng dẫn cách tiến hành thí nghiệm và cách quan sát ghi nhận kết quả vào phiếu học tập
- GV gọi học sinh nhận xét, nêu hiện tượng
· - GV gọi học sinh viết phương trình hóa học
	HS nhận nhiệm vụ.
HS: Trả lời câu hỏi 
HS: Viết PTPƯ xảy ra


	Giao nhiệm vụ: Hs thảo luận nhóm hoàn thành câu hỏi giáo viên đưa ra
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả: 
- Mời các nhóm lên trình bày
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn
	- Các nhóm lần lượt trình bày sản phẩm

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
	



C. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm tốc độ phản ứng
a) Mục tiêu:  Trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng hoá học, rèn năng lực tự học, giao tiếp hợp tác.
b) Nội dung: GV chia lớp làm 4 nhóm, hoàn thành mục tiêu yêu cầu.
c) Sản phẩm: câu trả lời học sinh, 
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: So sánh tốc độ của một số phản ứng
- Chia lớp học làm 4 nhóm. 
GV đặt câu hỏi: Quan sát các hình 7.1, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
Phản ứng nào xảy ra nhanh hơn, phản ứng nào xảy ra chậm hơn?
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
-  Mỗi nhóm thảo luận kết quả rút ra khái niệm tốc độ phản ứng 
- Sau khi thảo luận xong, nhóm rút ra kết luận
	Thảo luận nhóm.


	Báo cáo kết quả: 
- Cho các nhóm treo kết quả của nhóm mình lên ;
- Mời nhóm trưởng đứng vào phần kết quả của nhóm mình;
- Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
	- Nhóm xung phong trình bày kết quả thảo luận.
- Nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết
* Khái niệm:
Tốc độ phản ứng là đại chỉ mức độ nhanh hay chậm của một phản ứng hoá học.
	Ghi nhớ kiến thức



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học 
a) Mục tiêu: 
- Nhận thức hoá học: Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như: nồng độ, nhiệt độ, diện tích bề mặt, chất xúc tác. 
- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Tiến hành được thử nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng, như: nồng độ, nhiệt độ, diện tích bề mặt, chất xúc tác.
-Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hoá học vào việc giải thích một số vấn đề trong cuộc sống và sản xuất.
- Rèn luyện phẩm chất: Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm và thao tác an toàn trong quá trình làm thực nghiệm. Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập bộ môn hoá học.
b) Nội dung: Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, diện tích bề mặt, chất xúc tác đến tốc độ phản ứng, nêu hiện tượng, viết phương trình.
c) Sản phẩm: Hoàn thành 4 PHT.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp làm 2 cụm, mỗi cụm 4 trạm như sơ đồ
+ Phát nội dung hoạt động cho các trạm.
LƯỢT 1:
· Trạm 1: PHT số 1
· Trạm 2: PHT số 2
· Trạm 3: PHT số 1
· Trạm 4: PHT số 2
- Hết lượt 1 thì di chuyển PHT theo chiều dấu mũi tên trong sơ đồ trên. Tương tự cho lượt 3, 4.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
-  HS thảo luận nhóm hoàn thành lần lượt 4 PHT.
- Sau khi thảo luận xong, nhóm rút ra kết luận
	Thảo luận nhóm.


	Báo cáo kết quả: 
- Hết 4 lượt. GV chọn ngẫu nhiên 1 cụm cho báo cáo vòng tròn. Cụm còn lại nhận xét, góp ý.
- Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
	- Nhóm  trình bày kết quả thảo luận.
- Nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết
* Khái niệm:
Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự nhanh, chậm của phản ứng hoá học. 
	Ghi nhớ kiến thức



[bookmark: _Hlk139570928]Hoạt động 2.3: Tìm hiểu ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc
a) Mục tiêu:  
- Tiến hành được thí nghiệm ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng, giải thích được hiện tượng và rút ra nhận xét về ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng.(Hoàn thành phiếu HT số 1)
b) Nội dung: Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng, nêu hiện tượng, viết phương trình. Trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra.
+ Thí nghiệm 1: 
Cho một thìa thuỷ tinh bột đá vôi và một mẫu đá vôi nhỏ có khối lượng bằng nhau lần lượt vào hai ống nghiệm 1 và 2, sau đó cho đồng thời vào mỗi ống nghiệm khoảng 5 mL dung dịch HC1 cùng nồng độ. 
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, cho đại diện học sinh đọc dụng cụ và hóa chất có sẵn trong khay, các nhóm khác kiểm tra đầy đủ hóa chất và dụng cụ trước khi tiến hành thí nghiệm.
- GV hướng dẫn cách tiến hành thí nghiệm và cách quan sát ghi nhận kết quả vào phiếu học tập
- GV gọi học sinh nhận xét, nêu hiện tượng
- GV gọi học sinh viết phương trình hóa học
	HS nhận nhiệm vụ.
HS: Trả lời câu hỏi 
HS: Viết PTPƯ xảy ra


	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phân công nhiệm vụ và tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời các nhóm lên trình bày
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn
	- Các nhóm lần lượt trình bày sản phẩm

	Tổng kết: 
+ Diện tích bề mặt tiếp xúc: Diện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn, tốc độ phản ứng càng nhanh.
	


Hoạt động 2.4: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng
a) Mục tiêu:  
- Tiến hành được thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng, giải thích được hiện tượng và rút ra nhận xét về ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng.(Hoàn thành phiếu HT số 2)
b) Nội dung: Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng, nêu hiện tượng, viết phương trình. Trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra.
+ Thí nghiệm 2: 
Cho lần lượt một chiếc đinh sắt nhỏ vào ống nghiệm 1 và 2, sau đó rót từ từ vào mỗi ống nghiệm khoảng 5 mL dung dịch H2SO4 1 M. Đun nóng ống nghiệm 1.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, cho đại diện học sinh đọc dụng cụ và hóa chất có sẵn trong khay, các nhóm khác kiểm tra đầy đủ hóa chất và dụng cụ trước khi tiến hành thí nghiệm.
- GV hướng dẫn cách tiến hành thí nghiệm và cách quan sát ghi nhận kết quả vào phiếu học tập.
- GV gọi học sinh nhận xét, nêu hiện tượng.
- GV gọi học sinh viết phương trình hóa học.
	HS nhận nhiệm vụ.
HS: Trả lời câu hỏi 
HS: Viết PTPƯ xảy ra


	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phân công nhiệm vụ và tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời các nhóm lên trình bày
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn
	- Các nhóm lần lượt trình bày sản phẩm

	Tổng kết: 
+ Nhiệt độ: Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
	



[bookmark: _Hlk139658754]Hoạt động 2.5: Tìm hiểu ảnh hưởng của nồng độ.
a) Mục tiêu:  
- Tiến hành được thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng, giải thích được hiện tượng và rút ra nhận xét về ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.(Hoàn thành phiếu HT số 3)
b) Nội dung: Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng, nêu hiện tượng, viết phương trình. Trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra.
+ Thí nghiệm 3: 
Lần lượt cho vào mỗi ống nghiệm 1 và ống nghiệm 2 ba viên Zn có kích thước tương đương nhau. Sau đó, cho vào ống nghiệm 1 khoảng 5 mL dung dịch HCl 5%, ống nghiệm 2 khoảng 5 mL dung dịch HCl 10%.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, cho đại diện học sinh đọc dụng cụ và hóa chất có sẵn trong khay, các nhóm khác kiểm tra đầy đủ hóa chất và dụng cụ trước khi tiến hành thí nghiệm.
- GV hướng dẫn cách tiến hành thí nghiệm và cách quan sát ghi nhận kết quả vào phiếu học tập
- GV gọi học sinh nhận xét, nêu hiện tượng
- GV gọi học sinh viết phương trình hóa học
	HS nhận nhiệm vụ.
HS: Trả lời câu hỏi 
HS: Viết PTPƯ xảy ra


	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phân công nhiệm vụ và tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời các nhóm lên trình bày
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn
	- Các nhóm lần lượt trình bày sản phẩm

	Tổng kết: 
+ Nhiệt độ: Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
	



Hoạt động 2.6: Tìm hiểu ảnh hưởng của chất xúc tác và chất ức chế
a) Mục tiêu:  
- Tiến hành được thí nghiệm ảnh hưởng của chất xúc tác và chất ức chế đến tốc độ phản ứng, giải thích được hiện tượng và rút ra nhận xét về ảnh hưởng của chất xúc tác và chất ức chế đến tốc độ phản ứng.(Hoàn thành phiếu HT số 4)
b) Nội dung: Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của chất xúc tác và chất ức chế đến tốc độ phản ứng, nêu hiện tượng, viết phương trình. Trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra.
+ Thí nghiệm 4: 
Cho vào hai ống nghiệm 1 và 2, mỗi bình khoảng 10 mL dung dịch hydrogen peroxide (H2O2). Sau đó, cho vào bình 2 một lượng nhỏ bột manganese dioxide (MnO2) có màu đen. Nhận thấy bọt khí oxygen (O2) ở bình 2 thoát ra rất nhanh và mạnh, trong khi ở bình 1 hầu như không thấy khí oxygen thoát ra.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, cho đại diện học sinh đọc dụng cụ và hóa chất có sẵn trong khay, các nhóm khác kiểm tra đầy đủ hóa chất và dụng cụ trước khi tiến hành thí nghiệm.
- GV hướng dẫn cách tiến hành thí nghiệm và cách quan sát ghi nhận kết quả vào phiếu học tập
- GV gọi học sinh nhận xét, nêu hiện tượng
	HS nhận nhiệm vụ.
HS: Trả lời câu hỏi 


	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phân công nhiệm vụ và tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời các nhóm lên trình bày
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn
	- Các nhóm lần lượt trình bày sản phẩm

	Tổng kết: 
+ Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
+ Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng.
	
HS tìm hiểu sau khi học xong bài học.



3.Hoạt động 3: Luyện tập – Củng cố
a) Mục tiêu:  Củng cố nội dụng toàn bộ bài học
b) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm
c) Sản phẩm: Sản phẩm đáp án câu trả lời
Trắc nghiệm: Câu 1 D, Câu 2: D, Câu 3: A, Câu 4: B; Câu 5: D, Câu 6: A,  Câu 7: A.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi, học sinh sử dụng bảng A, B, C, D để trả lời

	HS nhận nhiệm vụ.

	HS thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả: 
- Cho cả lớp trả lời ; Mời đại diện giải thích;
- GV kết luận về nội dung kiến thức.
	

	Tổng kết
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:
+ Diện tích bề mặt tiếp xúc: Diện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn, tốc độ phản ứng càng nhanh.
+ Nhiệt độ: Khi tăng nhiệt độ, pư diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
+ Nồng độ: Nồng độ các chất pư càng cao, tốc độ pư càng nhanh.
+ Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
+ Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng.
	Ghi nhớ kiến thức


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a.	Mục tiêu: tổ chức HĐ tìm hiểu ảnh hưởng của chất xúc tác trong cuộc sống.
b.	Nội dung: Học sinh tìm hiểu:  Chất xúc tác làm ra sữa chua.
 - GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách làm sữa chua.
c.	Sản phẩm: Bài thuyết trình học sinh
- Sản phẩm sữa chua.
d.	Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ:  chia lớp làm 8 nhóm.
- Mỗi nhóm phân công nhiệm vụ: Chụp hình, tạo bài thuyết trình trên powerpoint và học sinh thực hiện bài báo cáo
Nguyên liệu làm sữa chua dẻo:
· 1 hũ sữa chua cái 200gr
· 80ml sữa đặc
· 300ml sữa tươi không đường
· 100ml whipping cream (nếu không có whipping cream bạn dùng 350ml sữa tươi.)
· 4 lá gelatin (7gr)
· 50ml nước sôi.
Hướng dẫn HS làm sữa chua dẻo bằng 6 bước

	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tại nhà học sinh tiết sau mang sản phẩm vào lớp để giáo viên đánh giá.
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	Báo cáo kết quả:  sữa chua thành phẩm
Tiết sau học sinh nộp bài thuyết trình cho giáo viên
	



Hoạt động 5. Dặn dò
- Học bài và làm bài tập về nhà.
- Xem và chuẩn bị bài mới “Bài 8: Acid”.

